	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số: 191/2011/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày

27/4/2010 của UBND tỉnh Quy định  thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư  bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 84/TTr-SKH ngày 19 tháng 5 năm 2011; Văn bản số 71/TB-UBND ngày 30/5/2011 về kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi như sau:

“3. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư, Thường trực một cửa liên thông (MCLT) mời đại diện lãnh đạo của các cơ quan có liên quan đến từng dự án cùng tham gia họp, để xem xét thống nhất về chủ trương đầu tư và thẩm tra dự án đầu tư trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư. Ý kiến của các thành viên tại cuộc họp là ý kiến của các cơ quan cử người đại diện. Nội dung các cuộc họp của Văn phòng MCLT được lập thành biên bản làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư. Trường hợp Lãnh đạo các cơ quan có liên quan không thể tham dự cuộc họp, người đến họp thay phải mang theo văn bản trả lời của người có thẩm quyền nêu rõ ý kiến về chủ trương đầu tư đối với dự án”.
2. Khoản 2, Điều 7 được sửa đổi như sau:

          “2. Khi hồ sơ dự án phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan

          a) Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng MCLT chuyển hồ sơ đến Thường trực MCLT và các cơ quan có liên quan, kèm theo công văn xin ý kiến đồng thời mời họp.

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Thường trực MCLT và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tham gia cuộc họp tại Văn phòng MCLT. 

c) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp Văn phòng MCLT, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập tờ trình hoặc Báo cáo thẩm tra chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoặc trả lời nhà đầu tư nếu dự án không được chấp thuận, nêu rõ lý do. 

d) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuyển kết quả về Văn phòng MCLT để trả cho nhà đầu tư.”

3. Bổ sung thêm khoản 4 vào Điều 11 (Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố) như sau :

“4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư sau khi được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trên địa bàn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư; kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét thu hồi Văn bản chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng. Định kỳ hàng quý báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về tình hình thực hiện các dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và MT, Tư pháp, Xây dựng (b/c);

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội KV tỉnh Bắc Giang;

- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh;

- VP. Tỉnh ủy, các Ban của Đảng;

- VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;

- Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố;

- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp, DN nhỏ và vừa, DN trẻ tỉnh;

- VP UBND tỉnh: + LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc;
                                + Lưu: VT, KTN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lại Thanh Sơn


TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

(Không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và Dự án đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư)


                       

    Các thủ tục thực hiện đồng thời

                          







TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

(Không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và Dự án phải xin ý kiến các cơ quan liên quan)



Các thủ tục thực hiện đồng thời
                                           












TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

(Thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và Dự án đủ điều kiện đăng ký đầu tư, cấp Giấy CNĐT)



            Các thủ tục thực hiện đồng thời
                       









TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”

(Thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và Dự án phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan)




                   Các thủ tục thực hiện đồng thời

                          










SƠ ĐỒ I





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư


(10 ngày)





10





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ (15 ngày)





CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (10 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày)











SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu SDĐ


 (17 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)





17000





15000





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (15 ngày)





15000





Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ I 


Không quá 71 ngày


  (không kể thời gian tiến hành bồi thường GPMB)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








14000





TỔNG THỜI GIAN: 71 ngày





KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





SƠ ĐỒ II





10000





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư (10 ngày)





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư


(15 ngày)





15 








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu sử dụng đất


 (17 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)











SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM 


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)








17





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ


(15 ngày)





15000





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 


(15 ngày)





15000





Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ II 


86 ngày


  (không kể thời gian tiến hành bồi thường GPMB)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





14





TỔNG THỜI GIAN: 


86 ngày 





KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





SƠ ĐỒ III





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và Chủ trương đầu tư (10 ngày)








10





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)











SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu SDĐ


 (17 ngày)








SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy CNĐT (10 ngày)








10 (I)


10 (II)


15 (III)





UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và QĐ thu hồi đất của hộ gia định, cá nhân  (15 ngày)





15





SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ


(15 ngày)





15





SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 


(15 ngày)





15





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ III tương ứng các mức là: 79 và 84 ngày


  (không kể thời gian thực thực hiện bồi thường GPMB)





14





TỔNG THỜI GIAN: 


79 ngày (I, II)


84 ngày (III)








SƠ ĐỒ IV





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư (10 ngày)








10





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư 


- Không phải đi kiểm tra (15 ngày) 





15








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu SDĐ


 (17 ngày)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)








5 (I)


10 (II)


15 (III)





UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và QĐ thu hồi đất của hộ gia định, cá nhân  (15 ngày)





15





SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ (15 ngày)





15





SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 


(15 ngày)





15





Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ IV tương ứng các mức là: 89,94 và 99 ngày  (không kể thời gian thực thực hiện bồi thường GPMB)





TỔNG THỜI GIAN: 


89 ngày (I)


94 ngày (II)


99 ngày (III)








CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








14





KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG
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